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Hướng dẫn kiểm tra, truy lỗi liên quan áp suất cấp nhiên liệu 

 

TT Nội dung Yes No 

1 

Kiểm tra áp suất cung cấp nhiên liệu 
Nếu có mã lỗi, Xem điểm kiểm tra số 9 & 10 trước khi tiếp tục tìm lỗi 

- Áp suất cung cấp nhiên liệu tại 600 rpm: __________kPa 

- Áp suất cung cấp nhiên liệu tại 1200 rpm: __________kPa 

Đánh giá kết quả kiểm tra:  

• Áp suất cung cấp nhiên liệu vượt quá 100 kPa tại 600 rpm, nhưng giảm xuống dưới 300 kPa tại 1400 rpm: 

Xem điểm 2,3,5,6 

• Áp suất cung cấp nhiên liệu vượt quá 100 kPa tại 600 rpm, nhưng vượt quá 300 kPa tại 1400 rpm: Xem điểm 

4, 7.2, 7.3, 7.5 

• Áp suất cung cấp nhiên liệu giảm xuống dưới 100 kPa tại 600 rpm và giảm xuống dưới 300 kPa tại 1400 rpm: 

Xem điểm 4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 

• Áp suất cung cấp nhiên liệu vượt quá 300 kPa tại 600 rpm và vượt quá 300 kPa tại 1400 rpm: Xem điểm 8, 9 

2 

Kiểm tra lọc nhiên liệu 
Đo áp suất cung cấp nhiên liệu:___________kPa 

Áp suất cấp ngược dòng của bộ lọc nhiên liệu có chính xác không?    

Nếu không tìm thấy lỗi, hãy tiếp tục theo dõi lỗi với điểm tiếp theo trong danh sách kiểm tra 

Biện pháp:________ 

3 
Kiểm tra bộ lọc tách nước sơ cấp 
Nếu lắp một bộ lọc sơ cấp và bộ tách nước, bộ lọc sơ cấp có bị lỗi không? 

  

Nếu không tìm thấy lỗi, hãy tiếp tục theo dõi lỗi với điểm tiếp theo trong danh sách kiểm tra 

Biện pháp:________ 

4 
Van chảy tràn 

Đo áp suất mở:__________kPa 

  

Nếu không tìm thấy lỗi, hãy tiếp tục theo dõi lỗi với điểm tiếp theo trong danh sách kiểm tra 

Biện pháp:________ 

5 

Kiểm tra thùng nhiên liệu 

Đường cấp không khí vào bình nhiên liệu có mở không?  

  

Bộ lọc nhiên liệu tại cảm biến mức nhiên liệu còn nguyên vẹn không?    

Nếu không tìm thấy lỗi, hãy tiếp tục theo dõi lỗi với điểm tiếp theo trong danh sách kiểm tra 

Biện pháp:________ 

6 

Kiểm tra đường nhiên liệu 

Các đường dẫn nhiên liệu và các khớp nối của chúng có nguyên vẹn và siết chặt không?  

  

Các đường nhiên liệu có được kẹp đúng cách và không bị chèn ép?    

Nếu không tìm thấy lỗi, hãy tiếp tục theo dõi lỗi với điểm tiếp theo trong danh sách kiểm tra 

Biện pháp:________ 

7 Kiểm tra bơm cấp nhiên liệu   

7.1 Khớp nối trung gian (giữa bơm tiếp vận và bơm trợ lực) có bị lỗi không?    

7.2 Van an toàn của bơm tiếp vận có lỗi không?    

7.3 Chân van (đối với van an toàn) của bơm tiếp vận có lỗi không?    

7.4 Vỏ bơm và bộ phận quay của bơm có sạch sẽ và bị lỗi không?   

7.5 Van một chiều bơm tiếp vận dành cho xả gió hệ thống nhiên liệu có lỗi không?    

Nếu không tìm thấy lỗi, hãy tiếp tục theo dõi lỗi với điểm tiếp theo trong danh sách kiểm tra 

Biện pháp:________ 
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8 

Kiểm tra áp suất bơm cấp nhiên liệu 

- Áp suất cung cấp nhiên liệu tại 600 rpm: __________kPa 

- Áp suất cung cấp nhiên liệu tại 1200 rpm: __________kPa 

Nếu áp suất nạp đúng theo thông số kỹ thuật (khi được đo bằng cảm biến bên ngoài), nhưng không 

chính xác khi đo bằng Tech Tool ( Kiểm tra áp suất cung cấp bằng PC), xem điểm 9. 

  

9 

Kiểm tra áp suất phân phối nhiên liệu. Xem thêm sự hình thành mã lỗi, Chẩn đoán   

Nối Mass của cảm biến có chính xác không?    

Kết nối của cảm biến có lỗi không?    

Cảm biến có lỗi không?    

Biện pháp:___________   

 


